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LỊCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019
CỤM THÁI HỌC (TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ)

	BUỔI SÁNG NGÀY 12/12

	Tiết
	Họ, tên giáo viên
	Trường 
tiểu học
	Môn
(PM)
	Tên bài dạy
	Lớp

	1
	Vũ Thị Lanh
	Cổ Bì
	T. Việt
	Vần /ay, /ây/ (tiết 1: Việc 1,2).
	1

	1
	Trần T Thanh Duyên
	Tân Việt
	T. Việt
	Vần /ay, /ây/ (tiết 1: Việc 1,2).
	1

	1
	Phạm Thị Hồng
	Long Xuyên
	TN&XH
	Tiết 15: Trường học
	2

	2
	Vũ Thị Hường
	Hồng Khê
	T. Việt
	Vần /ay, /ây/ (tiết 2: Việc 3,4).
	1

	2
	Nguyễn Thị Liên
	Thái Học
	T. Việt
	Vần /ay, /ây/ (tiết 2: Việc 3,4).
	1

	2
	Lê Thị Minh
	Tân Việt
	Tập đọc
	Nhà Rông ở Tây Nguyên
	3

	3
	Đỗ Thị Quyên
	Long Xuyên
	Toán
	Tiết 58: Phép cộng trong phạm vi  10
	1

	3
	Hà Thị Búp
	Nhân Quyền
	TN&XH
	Tiết 15: Lớp học.
	1

	3
	Lê Thị Miền
	Cổ Bì
	Tập đọc
	Bé Hoa
	2



	BUỔI CHIỀU NGÀY 12/12

	Tiết
	Họ, tên giáo viên
	Trường
 tiểu học
	Môn
	Tên bài dạy
	Lớp

	1
	Phạm Thị Ngân
	Thái Học
	T. Việt
	Vần /ao/ (tiết 1: Việc 1,2).
	1

	1
	Phạm Thị Hằng
	Cổ Bì
	T. Việt
	Vần /ao/ (tiết 1: Việc 1,2).
	1

	1
	Lê Thị Thanh Thảo
	Nhân Quyền
	Toán
	Giới thiệu bảng nhân.
	3

	2
	Trần T. Thanh Duyên
	Tân Việt
	Toán
	Tiết 58: Phép cộng trong phạm vi  10
	1

	2
	Nguyễn Thị Liên
	Thái Học
	TN&XH
	Tiết 15: Lớp học.
	1

	2
	Lê Thị Miền
	Cổ Bì
	Toán
	Tiết 72: Tìm số trừ.
	2

	3
	Đào Thị Hồng Xuyến
	Hồng Khê
	T. Việt
	Vần /ao/ (tiết 2: Việc 3,4).
	1

	3
	Vũ Thị Phương
	Nhân Quyền
	T. Việt
	Vần /ao/ (tiết 2: Việc 3,4).
	1

	3
	Lê Thị Thu Hường
	Thái Học
	Tập viết
	Ôn chữ hoa L
	3


	BUỔI SÁNG NGÀY 13/12

	Tiết
	Họ, tên giáo viên
	Trường 
tiểu học
	Môn
(PM)
	Tên bài dạy
	Lớp

	1
	Phạm Thị Ngân
	Thái Học
	Toán
	Tiết 58: Phép cộng trong phạm vi 10.
	1

	1
	Vũ Thị Hường
	Hồng Khê
	Toán
	Tiết 59: Luyện tập (trang 82)
	1

	1
	Lê Thị Minh
	Tân Việt
	Toán
	Tiết 75: Luyện tập
	3

	2
	Phạm Thị Nguyệt
	Long Xuyên
	T. Việt
	Vần /au/, âu/ (Tiết 1: Việc 1,2)
	1

	2
	Hà Thị Búp
	Nhân Quyền
	T. Việt
	Vần /au/, âu/ (Tiết 1: Việc 1,2)
	1

	2
	Vũ Thị Thúy
	Hồng Khê
	TLV
	Giới thiệu về tổ em.
	3

	3
	Vũ Thị Xoa
	Tân Việt
	Toán
	Tiết 59: Luyện tập (trang 82)
	1

	3
	Đào T Hồng Xuyến
	Hồng Khê
	Toán
	Tiết 59: Luyện tập (trang 82)
	1

	3
	Phạm Thị Hồng
	Long Xuyên
	Toán
	Tiết 73: Đường thẳng.
	2


	BUỔI CHIỀU NGÀY 13/12

	Tiết
	Họ, tên giáo viên
	Trường 
tiểu học
	Môn
	Tên bài dạy
	Lớp

	1
	

	Cổ Bì
	Toán
	Tiết 59: Luyện tập (trang 82).
	1

	1
	Phạm Thị Nguyệt
	Long Xuyên
	Toán
	Tiết 60: Phép trừ trong phạm vi 10.
	1

	1
	Lê Thị Thanh Thảo
	Nhân quyền
	TN&XH
	Tiết 30: Hoạt động nông nghiệp.
	3

	2
	Đỗ Thị Quyên
	Long Xuyên
	T. Việt
	Vần /au/, /âu/ (Tiết 2: Việc 3,4)
	1

	2
	Vũ Thị Xoa
	Tân Việt
	T. Việt
	Vần /au/, /âu/ (Tiết 2: Việc 3,4)
	1

	2
	Lê Thị Thu Hường
	Thái Học
	TN&XH
	Tiết 30: Hoạt động nông nghiệp.
	3

	3
	Phạm Thị Hằng
	Cổ Bì
	TN&XH
	Tiết 16: Hoạt động ở lớp.
	1

	3
	Vũ Thị Phương
	Nhân quyền
	TN&XH
	Tiết 16: Hoạt động ở lớp.
	1

	3
	Vũ Thị Thúy
	Hồng Khê
	Toán
	Tiết 78: Tính giá trị biểu thức.
	3


